
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 233255 Lê Quỳnh Anh 16/12/2005 Sóc Trăng DH23QTK02

2 237812 Nguyễn Lan Anh 19/11/04 Tiền Giang DH23TCN04

3 237049 Trà Kiều Anh 03/05/2005 Cà Mau DH23TCN04

4 225961 Dương Thái Băng 18/11/2004 Vĩnh Long DH22QHC01

5 237171 Lý Thị Ngọc Đẹp 02/10/2005 Cà Mau DH23TCN04

6 234236 Trương Ngọc Diệu 14/10/2005 Kiên Giang DH23MAR02

7 223549 Lê Đức Duy 30/05/2004 Vĩnh Long DH22QHC01

8 226413 Nguyễn Hữu Duy 27/11/2004 Long An DH22QHC01

9 233262 Lê Lâm Ngọc Hân 06/10/2004 Cần Thơ DH23QTK02

10 236753 Phan Nguyễn Phi Hân 20/09/2005 Đồng Tháp DH23CNT01

11 237001 Quang Ngọc Hân 16/06/2005 Kiên Giang DH23TCN04

12 221310 Nguyễn Hoàng Huy 06/09/2004 Kiên Giang DH22OTO06

13 233639 Hồ Thị Chúc Huỳnh 05/03/2005 Hậu Giang DH23QTK02

14 232869 Nguyễn Như Huỳnh 03/07/2005 Sóc Trăng DH23MAR01

15 225910 Nguyễn Tiến Khoa 03/01/2004 An Giang DH22QHC01

16 236472 Bùi Hữu Kiệt 04/04/2005 Đồng Tháp DH23TCN04

17 223804 Nguyễn Thị Tuyết Loan 14/01/2004 Vĩnh Long DH22LKT02

18 236462 Nguyễn Dương Hoài Luân 07/11/2005 Trà Vinh DH23DUO03

19 233257 Ngô Nhựt Minh 26/06/2005 Sóc Trăng DH23CNT01

20 234959 Nguyễn Tuyết Ngân 02/04/2005 Kiên Giang DH23MAR02

21 233243 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 26/02/2005 Sóc Trăng DH23QTK02

22 220826 Ngô Thị Thảo Nguyên 17/06/2004 Cần Thơ DH22QTK08

23 223945 Nguyễn Văn Nhứt 24/02/2004 Kiên Giang DH22OTO06
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24 222398 Huỳnh Hoàng Oanh 10/05/2004 Cà Mau DH22LKT02

25 224638 Nguyễn Công Phúc 30/08/2004 Kiên Giang DH22OTO06

26 237052 Nguyễn Diễm Quỳnh 16/01/2004 Cà Mau DH23TCN04

27 233445 Nguyễn Lê Huế Thanh 20/08/2005 Trà Vinh DH23QTK02

28 233607 Phan Thành Thật 21/03/2005 Kiên Giang DH23MAR01

29 236534 Trần Thị Minh Thư 20/12/2005 An Giang DH23TCN04

30 233286 Nguyễn Thị Thuyền 26/10/2005 Sóc Trăng DH23QTK02

31 224141 Đoàn Nhã Thy 27/08/2004 Sóc Trăng DH22LKT02

32 233663 Tiền Thị Hà Tiên 25/10/2004 Sóc Trăng DH23QTK02

33 233148 Ngô Thị Ngọc Trâm 06/03/2005 Hậu Giang DH23QTK02

34 233457 Lâm Quỳnh Trân 13/04/2005 Sóc Trăng DH23QTK02

35 233886 Phạm Thị Huỳnh Trân 30/05/2005 Kiên Giang DH23MAR02

36 244505 Trần Lê Huyền Trinh 04/03/2006 Cần Thơ DH24LKT03

37 225283 Võ Nguyễn Tường Vi 05/09/2004 Cần Thơ DH22QHC01

38 226585 Trần Quốc Vinh 25/11/2004 An Giang DH22QTK08

39 243181 Nguyễn Võ Tường Vy 25/10/2006 Cần Thơ DH24LKT02

40 220284 Võ Thị Thúy Vy 23/05/2004 Kiên Giang DH22TCN03

41 222635 Lư Thị Như Ý 25/04/2003 Hậu Giang DH22QHC01

42 233658 Nguyễn Ngọc Như Ý 17/03/2005 Cà Mau DH23QTK02
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